
      UBND HUYỆN HÓC MÔN NĂM HỌC: 2024 - 2025

TRƯỜNG MẦM NON BÀ ĐIỂM LỚP: LÁ 3

GVCN: HUỲNH THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT

DƯƠNG THỊ THUỲ VĂN
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1 LÁ 3

NGUYỄN ĐÌNH BÌNH 

AN 04/12/2019 Nam

NGUYỄN ĐÌNH 

CƯỜNG TỰ DO 1985 PHAN THANH NGA CÔNG NHÂN 1990

093865163

1

2 LÁ 3

NGÔ HOÀNG QUỲNH 

ANH 12/02/2019 Nữ

NGÔ HOÀNG 

QUỲNH Kình Doanh 1985 PHẠM HỒNG DIỄM NVVP 1984

093803074

5

3 LÁ 3 TRỊNH QUÂN ANH 05/05/2019 Nam TRỊNH QUANG ĐỨC

KINH 

DOANH 1989 NGUYỄN THỊ HÀ

KINH 

DOANH 1989

097347749

1

4 LÁ 3

TRƯƠNG LÊ TIỂU 

ANH 21/04/2019 Nữ

TRƯƠNG ĐỨC 

HÙNG 1986 LÊ THỊ KIM PHỤNG 1988

090809877

9

5 LÁ 1 BÙI THIÊN AN 27/09/2019 Nam BÙI THANH KHÁNH

Lao Động Tự 

Do 1990

070832334

7

HUỲNH THỊ DIỄM 

HƯƠNG Công Nhân 1990

076500534

7

6 LÁ 3

HỒ NGUYỄN CÔNG 

BÌNH 23/11/2019 Nam HỒ NHẬT TÂN Lái Xe 1987 NGUYỄN THỊ KIÊN Nội Trợ 1992

096814168

1

7 LÁ 3 TRỊNH NGỌC KIM CHI 05/06/2019 Nữ TRỊNH MINH TUẤN Buôn Bán 1987

TRẦN THỊ MỘNG 

NGHI Kế Toán 1988

098241336

3

8 LÁ 3

NGUYỄN LÊ HOÀNG 

CUNG 15/11/2019 Nam NGUYỄN TRÍ TẤN Buôn Bán 1980 LÊ HỒNG YẾN Buôn Bán 1984

032958626

0

9 LÁ 3

NGUYỄN LÊ HOÀNG 

CUNG 15/11/2019 Nam NGUYỄN TRÍ TẤN

Lao Động Tự 

Do 1980

090587793

9 LÊ HỒNG YẾN Buôn Bán 1984

090587793

9

10 LÁ 3 HUỲNH VÕ LINH ĐAN 16/09/2019 Nữ HUỲNH PHI VŨ NVVP 1990 VÕ THỊ TƯỜNG VY NVVP 1990

090505029

0

11 LÁ 3 PHAN VÕ HẢI ĐĂNG 27/10/2019 Nam PHAN NGỌC HÓA Kinh Doanh 1985

VÕ THỊ NGỌC 

TUYẾT Nội Trợ 1991

038280518

3

12 LÁ 3

NGUYỄN LÊ PHƯỚC 

ĐẠT 04/04/2019 Nam NGUYỄN VÕ

Nhân Viên 

Kinh Doanh 1987 LÊ THỊ YẾN NHI Kế Toán 1990

093480348

1

13 LÁ 3

TRỊNH NGỌC THIÊN 

DI 05/06/2019 Nữ TRỊNH MINH TUẤN Buôn Bán 1987

TRẦN THỊ MỘNG 

NGHI Kế Toán 1988

098241336

3

14 LÁ 3 NGÔ MINH ĐỨC 09/02/2019 Nam NGÔ VĂN CƯỜNG

Lao Động Tự 

Do 1979 VŨ THỊ GIANG

Lao Động Tự 

Do 1986

094454503

3

15 LÁ 3 LÊ BẢO MINH DUY 15/03/2019 Nam LÊ TRẦN ANH KIỆT Buôn Bán 1976 TRƯƠNG THỊ LOAN Buôn Bán 1981

097903860

0

16 LÁ 3

LÝ NGUYỄN HƯƠNG 

DY 10/12/2019 Nữ

LÝ HOÀNG TRỌNG 

CƯỜNG 1997

NGUYỄN THỊ NGỌC 

THẢNH 2000

093461059

2

17 LÁ 3 HUỲNH HÀ AN HẠ 21/08/2019 Nữ

HUỲNH NGỌC DIỄM 

TRANG NHÂN VIÊN 1992

039795933

7

18 LÁ 3

ĐOÀN NGUYÊN 

HOÀNG 23/11/2019 Nam ĐOÀN NGỌC LUẬN Công Nhân 1988

NGUYỄN THỊ 

THUẬN Nội Trợ 1994

098683071

2

19 LÁ 3

NGUYỄN TUẤN 

HÙNG 15/04/2019 Nam NGUYỄN THỊ TUYẾT NỘI TRỢ 1991

093830108

3

20 LÁ 3 NGUYỄN PHÚC HƯNG 01/09/2019 Nam NGUYỄN VĂN HÒA

KINH 

DOANH 1987

TRẦN THỊ DIỆU 

HIỀN NVVP 1994

090691342

0

21 LÁ 3 NGUYỄN PHÚC HƯNG 02/06/2019 Nam

NGUYÊN QUỐC 

VIỆT NHÂN VIÊN 1982

NGUYỄN THỊ KIM 

NGÂN NHÂN VIÊN 1987

090282102

8

22 LÁ 3 NGUYỄN GIA HUY 16/07/2019 Nam NGUYỄN VĂN TOÀN TÀI XẾ 1985 LÊ THỊ THỂ NỘI TRỢ 1987

097513882

0

23 LÁ 3 PHẠM QUỐC HUY 04/09/2019 Nam PHẠM HÙNG

Thợ Nhôm 

Kính 1989 LÃ PHỤNG TIÊN Kế Toán 1989

090674064

7

24 LÁ 3

TRỊNH NGUYỄN ĐỨC 

HUY 07/01/2019 Nam TRỊNH HOÀI LUÂN

CÔNG 

NHÂN 1985

NGUYỄN THỊ MỘNG 

THU CÔNG NHÂN 1985

076725331

2

25 LÁ 3

NGUYỄN NGỌC AN 

KHANG 07/04/2019 Nam

NGUYỄN NGỌC 

QUÂN QUẢN LÝ 1992

NGUYỄN THỊ THU 

THẢO CÔNG NHÂN 1994

098973107

7

26 LÁ 3 NGUYỄN GIA KHÁNH 03/12/2019 Nam

NGUYỄN TUẤN 

PHÚC NVVP 1991

TRẦN LÊ QUỲNH 

ANH NVVP 1995

076709211

3

DANH SÁCH HỌC SINH  
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27 LÁ 3 TRẦN ĐĂNG KHOA 15/08/2019 Nam TRẦN VĂN TÍN Giao Hàng 1999

NGUYỄN NGỌC 

TRÚC Công Nhân 1997

077506643

2

28 LÁ 3 LÊ MẬU ANH KHÔI 11/05/2019 Nam LÊ MẬU HUY

Kỹ Sư Môi 

Trường 1992 LÊ THỊ MỸ Nội Trợ 1994

032681275

6

29 LÁ 3 PHẠM MINH KHÔI 29/06/2019 Nam PHẠM PHÚ QUÝ

Lao Động Tự 

Do 1985

NGUYỄN THỊ KIM 

TIẾN

Lao Động Tự 

Do 1996

090585422

8

30 LÁ 3

NGUYỄN CAO MINH 

KHÔI 02/07/2019 Nam

NGUYỄN THÀNH 

THÊM Kinh Doanh 1986 CAO THỊ CẨM Kế Toán 1988

097419579

7

31 LÁ 3

PHẠM NGUYỄN MINH 

KHÔI 03/04/2019 Nam PHẠM VŨ HẠ LONG 1987 NGUYỄN THỊ THU 1987

034249745

8

32 LÁ 3

PHẠM NGỌC MINH 

KHUÊ 21/08/2019 Nữ

PHẠM NHẬT 

TRƯỜNG Kinh Doanh 1991

NGUYỄN THỊ 

THANH HƯƠNG Kinh Doanh 1994

097812284

1

33 LÁ 3

NGUYỄN NGỌC 

THIÊN KIM 13/06/2019 Nữ VÕ HOÀNG THẮNG Buôn Bán

NGUYỄN THỊ KIM 

QUYÊN Kế Toán 1991

093512932

7

34 LÁ 3

NGUYỄN NGỌC TÚ 

LINH 31/01/2019 Nữ NGUYỄN VĂN GIỚI Kỹ Sư 1987

PHẠM THỊ TRANG 

NHUNG Kế Toán 1987

090940576

6

35 LÁ 3 NGUYỄN HIẾU MINH 26/04/2019 Nam NGUYỄN MẠNH AN NVVP 1987

NGUYỄN THỊ 

QUỲNH HƯƠNG Kinh Doanh 1996

090639753

5

36 LÁ 3 LÊ HÀ MY 24/01/2019 Nữ LÊ PHƯỚC THANH NVVP 1984 BÙI THỊ CẨM VÂN NVVP 1988

090359779

6

37 LÁ 3

VĂN HUỲNH KIM 

NGÂN 06/10/2019 Nữ VĂN ĐỨC THỌ

CÔNG 

NHÂN 1989 HUỲNH THỊ THẢO

ĐIỀU 

DƯỠNG 1991

098457807

5

38 LÁ 3 LÊ BẢO NGỌC 13/04/2019 Nữ LÊ PHÚ THÀNH IT 1986 LÊ THỊ HOÀI MƠ Kế Toán 1985

098802302

7

39 LÁ 3

ĐỖ PHÚC AN 

NGUYÊN 03/08/2019 Nam ĐỖ VĂN THẮNG ĐIỆN CƠ 1986 LÊ THỊ GIANG KẾ TOÁN 1988

097855373

8

40 LÁ 3

NGUYỄN TRỌNG 

PHÚC NGUYÊN 01/01/2019 Nam

NGUYỄN TRỌNG 

KIỆM KỸ SƯ 1962

PHAN THỊ MINH 

THÙY NHÂN VIÊN 1980

093922088

9

41 LÁ 3 HOÀNG BẢO NHI 21/01/2019 Nữ HOÀNG VIỆT LONG 1992

NGUYỄN THỊ MỸ 

LINH 1997

087964506

3

42 LÁ 3 PHẠM HOÀ PHÁT 05/03/2019 Nam PHẠM NGỌC HOÀ 1978 PHẠM THỊ LOAN 1990

093779199

0

43 LÁ 3 TRẦN MINH THƯ 31/01/2019 Nữ TRẦN VĂN TRUNG Công Chức 1983

PHẠM THỊ NGỌC 

THUỶ Buôn Bán 1986

038531364

1

44 LÁ 3 PHẠM LÊ MINH TRÍ 16/10/2019 Nam PHẠM CÔNG DANH Kinh Doanh 1981

090811216

6 LÊ LỮ THU TRANG Kinh Doanh 1983

096644499

1

45 LÁ 3 TRẦN THANH TÚ 10/09/2019 Nữ TRẦN MINH TÍN

Thợ Điện 

Lạnh 1976

090579218

9

TĂNG THỊ TRUNG 

THU Kinh Doanh 1981

078483291

1

46 LÁ 3 HUỲNH NHÃ UYÊN 12/01/2019 Nữ

HUỲNH VÕ KIM 

LONG Công Nhân 1989

NGUYỄN TRƯỜNG 

KHÁNH Công Nhân 1991

078784004

9

47 LÁ 3

NGUYỄN HUỲNH 

BẢO YẾN 20/03/2019 Nữ

NGUYỄN HỒNG 

PHONG Buôn Bán 1984

090249369

0

HUỲNH THỊ 

PHƯƠNG NAM Buôn Bán 1982

077560147

2


